Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư bảo đảm kỹ thuật.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư bảo đảm kỹ thuật.
- Chủ đầu tư: Binh chủng Thông tin liên lạc.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Cục Hậu cần - Kỹ thuật/Binh chủng Thông tin liên lạc; địa chỉ: Số 01 phố Giang Văn Minh, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng trong vòng 20 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Hàng hóa phải được sản xuất mới 100% có đầy đủ phụ kiện kèm theo, chưa qua sử dụng; sản xuất không trước năm 2024; có thông tin rõ ràng về hãng sản xuất, nước sản xuất, ký mã hiệu, năm sản xuất; có tính năng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết.
- Hàng hóa nhà thầu chào thầu phải kèm theo Cataloge sản phẩm để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa mà nhà thầu chào trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
- Nhà thầu lập bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hàng hóa mà nhà thầu chào và yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa.
- Bảo hành
+ Thời gian bảo hành hàng hóa tối thiểu 24 tháng. Thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót không quá 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. 
- Bảo hành các sự cố đột xuất: Nhà thầu phải có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh. Nhà thầu phải đưa ra kế hoạch, phương án khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư không quá 7 ngày. Kế hoạch, phương án khắc phục sẽ chỉ được tiến hành khi Chủ đầu tư chấp nhận. Chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật do Nhà thầu chịu.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
	TT
	Tên vật tư, hàng hóa
	Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật chính

	1
	Ắc quy kín khí 12V/100Ah và đồng bộ
	
	Thông số
	Giá trị yêu cầu

	Công nghệ
	Ắc quy kín khí, công nghệ AGM hoặc GEL.

	Điện áp danh định
	12 V

	Dung lượng danh định
	100 Ah

	Chế độ phóng 10 h (dòng phóng 10 A, phóng đến 10,8 V)
	≥ 100 Ah

	Chế độ phóng 5 h (dòng phóng 16,6 A, phóng đến 10,5 V)
	≥ 83 Ah

	Chế độ phóng 1 h (dòng phóng 61 A, phóng đến 9,6 V)
	≥ 61 Ah

	Dòng phóng lớn nhất
	≥ 900 A/5 giây

	Dòng ngắn mạch
	≥ 2.100 A

	Dòng nạp lớn nhất
	≥ 30 A

	Điện trở trong (nạp đầy ở 25°C)
	≤ 6,0 mΩ

	Tự phóng
	~ 3%/tháng ở 200C

	Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 100% DOD tại 250C
	≥ 200 lần

	Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 50% DOD tại 250C
	≥ 400 lần

	Số chu kỳ sử dụng với mức xả sâu 30% DOD tại 250C
	≥ 1200 lần

	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60896 PART 21/22 hoặc tương đương

	Nhiệt độ hoạt động
	(0 ÷ 60) °C

	Kích thước (dài×rộng×cao)
	(33×17×22) ± 1,0 cm

	Khối lượng
	29 ± 0,3 kg

	Phụ kiện lắp đặt đồng bộ
	Cầu đấu bằng cáp đồng mềm, kích thước tối thiểu M25 dài 20 cm, bóp cốt 2 đầu.
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	Inverter 5 kVA
	
	Thông số
	Giá trị yêu cầu

	Mô tả chung
	Bộ inverter 5kVA lắp rack 19 inch hỗ chức năng inverter/ charger, giữ vai trò thiết bị lưu điện khi kết hợp với hệ thống ắc quy lưu trữ. Bao gồm các tính năng cơ bản như:
- Bộ chuyển đổi nguồn sóng Sin chuẩn.
- Có thể cấu hình dải điện áp đầu vào, dòng sạc ắc quy qua màn hình LCD.
- Hoạt động tốt với nguồn điện từ máy phát điện.
- Tự động khôi phục nguồn điện lưới AC sau khi có điện trở lại.
- Bảo vệ quá tải, quá nhiệt, dòng ngắn mạch.

	Kích thước lắp đặt
	Lắp đặt trên Rack 19”

	Điện áp đầu ra
	

	Công suất đầu ra
	5,2kVA/5,2kW

	Cầu chì bảo vệ
	10,4kW

	Dạng sóng
	Sóng Sin chuẩn

	Điện áp AC (Batt.Mode)
	230VAC±5%

	Hiệu suất chuyển đổi điện
	90%

	Thời gian chuyển đổi
	10ms 

	Điện áp AC đầu vào
	

	Điện áp
	230 VAC±5%

	Dải điện áp hoạt động
	170÷280 VAC

	Tần số
	50Hz/60Hz(Auto sensing)

	Ắc quy
	

	Điện áp thông thường
	48VDC ( 4 bình x12V/200Ah)

	Điệp áp sạc Floating
	54.8VDC

	Bảo vệ quá sạc
	60VDC

	Dòng sạc ắc quy
	27A

	Thời gian nạp Ắc quy
	6÷8 giờ khôi phục được 90% tải

	Khả năng bảo vệ
	 

	Bảo vệ toàn phần
	Bảo vệ khi ngắn mạch, khi sạc đầy hoặc khi đang sạc

	Kết cấu cơ khí
	

	Kích thước (RxCxS)
	(468x86x400) mm ± 4 mm, gắn Rack 19 inch

	Trọng lượng
	≤ 12.5 kg

	Điều kiện môi trường
	

	Nhiệt độ hoạt động
	(0÷50) °C

	Độ ẩm hoạt động
	(5÷95) % (Không đọng sương)
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	Khối điều khiển bộ nguồn AC/DC/AC
	

	Thông số
	Giá trị yêu cầu

	Yêu cầu chung
	Lắp đặt tương thích, điều khiển đầy đủ các chức năng đối với bộ nguồn AHS-603 và AHS-803

	Điều khiển các chức năng
	- Điện áp ra, Tần số ra, Dòng nạp ắc quy dựa trên các thông số điều kiện thực tế vận hành để tối ưu hóa hiệu suất chuyển đổi nguồn điện của thiết bị.
- Bảo vệ ngắn mạch.
- Khởi động DC.
- Chuyển nguồn AC.
- Bảo vệ quá tải.
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	Chuyển đổi O/E 10/100/1000 Mbps
	
	Thông số
	Giá trị yêu cầu

	Cổng cố định 
	1 cổng RJ45 10/100/1000Base--TX (Data)
1 cổng SFP 1000M Optical Fiber

	Chế độ làm việc
	Truyền dẫn tín hiệu không đồng bộ, điểm tới điểm, F/H duplex

	Giao thức mạng
	IEEE802.3, 
IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-TX/FX

	Đặc tính cổng 
	10/100/1000 BaseT（X） tự động

	Chế độ truyền 
	Lưu trữ và chuyển tiếp (tốc độ dây đầy đủ)

	Băng thông 
	1024Mbps

	Gói chuyển tiếp 
	7.2Mpps

	Địa chỉ MAC 
	4K

	Bộ đệm 
	2.5M

	MTBF 
	>100,000 giờ

	Khoảng cách truyền
	- Khoảng cách truyền cổng RJ45: 100m
- Khoảng cách truyền quang: kèm SFP 20 km 1310nm sử dụng 1 cặp sợi quang; có thể mở mở rộng lên 40,60,80,100,120km(SingleMode) hoặc 550m (MultiMode) bằng cách thay module quang SFP tương ứng
- Cáp kết nối cổng RJ45: UTP 5E
- Đầu kết nối quang: LC 
Bước sóng quang: 850nm,1310nm,1550nm

	Công suất 
	≤5W

	Đèn LED
	PWR: LED nguồnPDX: LED trạng thái hoạt độngTX : LED cổng mạngFX:(Tùy chọn LED quang) Link/Act(Tùy chọn LED trạng thái cổng sợi quang)

	Nguồn 
	Nguồn điện bên ngoài: DC5V ; Đầu vào: AC100~240V;50/60Hz

	Điều kiện môi trường
	

	Nhiệt độ hoạt động
	(0÷60) °C

	Độ ẩm hoạt động
	(5÷90) % (Không đọng sương)











1.3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Toc7703438][bookmark: _Toc11050404]1.3.1. Yêu cầu về bảo hành
a) Thời gian bảo hành 
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 24 tháng (kể từ ngày nghiệm thu bàn giao).
- Khuyến khích tăng thời gian bảo hành.
b) Phương thức bảo hành
- Đảm bảo Hot-Line 24/24 trong thời gian bảo hành.
- Khi có yêu cầu bảo hành phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành không chậm hơn 24 giờ kể từ khi được yêu cầu.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố ngay tại địa điểm xảy ra sự cố thì phải đổi vật tư mới trong vòng không quá 36 giờ kể từ khi được yêu cầu bảo hành nhằm đảm bảo cho hệ thống của Chủ đầu tư hoạt động.
- Khuyến khích phương thức bảo hành đổi vật tư, đồng bộ hỏng bằng vật tư, đồng bộ mới.
[bookmark: _Toc7703439][bookmark: _Toc11050405]1.3.2. Yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao hàng hoá
- Hàng hóa sau khi kiểm tra, thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được nghiệm thu, bàn giao.
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao nhận: Tại kho của Bên A trên địa phận Thành phố Hà Nội.
[bookmark: _GoBack]


